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PHỤ LỤC 
SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC TỐI ĐA TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP                  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
_____________________

BẢNG 1
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
VÀ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG

	STT
	Cấp tỉnh (Sở, ban, ngành)
	Số người làm việc tối đa  tại Bộ phận Một cửa            (dự kiến làm cơ sở để xây dựng chính sách)

	1
	Sở Giao thông vận tải
	4

	2
	Sở Công Thương
	4

	3
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	5

	4
	Sở Tư pháp
	5

	5
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	8

	6
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	6

	7
	Sở Y tế
	2

	8
	Sở Tài chính
	2

	9
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	2

	10
	Sở Văn hóa và Thể thao
	1

	11
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	1

	12
	Sở Xây dựng
	4

	13
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1

	14
	Sở Nội vụ
	1

	15
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
	1

	16
	Sở Ngoại vụ
	1

	17
	Sở Thông tin và Truyền thông
	1

	18
	Sở Du lịch
	1

	19
	Sở Khoa học và Công nghệ
	1

	20
	Thanh tra tỉnh
	1

	Tổng cộng
	52


BẢNG 2
ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

	STT
	Cấp huyện
	[bookmark: _GoBack]Số người làm việc tối đa                  tại Bộ phận Một cửa                          (dự kiến làm cơ sở để                    xây dựng chính sách)

	1
	UBND thành phố Nha Trang
	20

	2
	UBND thị xã Ninh Hòa
	16

	3
	UBND huyện Diên Khánh
	14

	4
	UBND thành phố Cam Ranh
	14

	5
	UBND huyện Cam Lâm
	14

	6
	UBND huyện Vạn Ninh
	14

	7
	UBND huyện Khánh Vĩnh
	14

	8
	UBND huyện Khánh Sơn
	8

	Tổng cộng
	114


















BẢNG 3
ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

	STT
	Cấp xã
	Số người làm việc tối đa                  tại Bộ phận Một cửa            (dự kiến làm cơ sở để                    xây dựng chính sách)

	I
	THÀNH PHỐ NHA TRANG
	85

	1
	Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ
	6

	2
	Ủy ban nhân dân phường Vạn Thắng
	6

	3
	Ủy ban nhân dân phường Xương Huân
	5

	4
	Ủy ban nhân dân phường Phước Hòa
	5

	5
	Ủy ban nhân dân phường Phước Long
	4

	6
	Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng
	4

	7
	Ủy ban nhân dân phường Phước Hải
	4

	8
	Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương
	4

	9
	Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh
	4

	10
	Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc
	3

	11
	Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguyên
	3

	12
	Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trường
	3

	13
	Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thọ
	3

	14
	Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước
	3

	15
	Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thái
	3

	16
	Ủy ban nhân dân phường Vạn Thạnh
	3

	17
	Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải
	2

	18
	Ủy ban nhân dân phường Phước Tân
	2

	19
	Ủy ban nhân dân phường Tân Lập
	2

	20
	Ủy ban nhân dân phường Phương Sài
	2

	21
	Ủy ban nhân dân phường Phước Tiến
	2

	22
	Ủy ban nhân dân phường Phương Sơn
	2

	23
	Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hiệp
	2

	24
	Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hiệp
	2

	25
	Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa
	2

	26
	Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lương
	2

	27
	Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trung
	2

	II
	HUYỆN CAM LÂM
	28

	1
	Ủy ban nhân dân xã Suối Tân
	2

	2
	Ủy ban nhân dân xã Cam Hòa
	2

	3
	Ủy ban nhân dân xã Cam Hiệp Nam
	2

	4
	Ủy ban nhân dân xã Cam Thành Bắc
	2

	5
	Ủy ban nhân dân xã Cam Hải Tây
	2

	6
	Ủy ban nhân dân xã Cam Phước Tây
	2

	7
	Ủy ban nhân dân xã Cam An Nam
	2

	8
	Ủy ban nhân dân thị trấn Cam Đức
	2

	9
	Ủy ban nhân dân xã Suối Cát
	2

	10
	Ủy ban nhân dân xã Cam Tân
	2

	11
	Ủy ban nhân dân xã Cam Hiệp Bắc
	2

	12
	Ủy ban nhân dân xã Cam An Bắc
	2

	13
	Ủy ban nhân dân xã Cam Hải Đông
	2

	14
	Ủy ban nhân dân xã Sơn Tân
	2

	III
	HUYỆN KHÁNH VĨNH
	29

	1
	Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Vĩnh
	3

	2
	Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình
	2

	3
	Ủy ban nhân dân xã Khánh Nam
	2

	4
	Ủy ban nhân dân xã Khánh Trung
	2

	5
	Ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng
	2

	6
	Ủy ban nhân dân xã Liên Sang
	2

	7
	Ủy ban nhân dân xã Khánh Hiệp
	2

	8
	Ủy ban nhân dân xã Khánh Phú
	2

	9
	Ủy ban nhân dân xã Cầu Bà
	2

	10
	Ủy ban nhân dân xã Sơn Thái
	2

	11
	Ủy ban nhân dân xã Giang Ly
	2

	12
	Ủy ban nhân dân xã Sông Cầu
	2

	13
	Ủy ban nhân dân xã Khánh Đông
	2

	14
	Ủy ban nhân dân xã Khánh Thành
	2

	IV
	HUYỆN VẠN NINH
	30

	1
	Ủy ban nhân dân xã Vạn Hưng
	3

	2
	Ủy ban nhân dân xã Vạn Phước
	3

	3
	Ủy ban nhân dân xã Vạn Phú
	3

	4
	Ủy ban nhân dân thị trấn Vạn Giã
	3

	5
	Ủy ban nhân dân xã Vạn Khánh
	2

	6
	Ủy ban nhân dân xã Vạn Thắng
	2

	7
	Ủy ban nhân dân xã Vạn Lương
	2

	8
	Ủy ban nhân dân xã Đại Lãnh
	2

	9
	Ủy ban nhân dân xã Vạn Bình
	2

	10
	Ủy ban nhân dân xã Vạn Thạnh
	2

	11
	Ủy ban nhân dân xã Vạn Long
	2

	12
	Ủy ban nhân dân xã Xuân Sơn
	2

	13
	Ủy ban nhân dân xã Vạn Thọ
	2

	V
	HUYỆN KHÁNH SƠN
	16

	1
	Ủy ban nhân dân thị trấn Tô Hạp
	2

	2
	Ủy ban nhân dân xã Ba Cụm Bắc
	2

	3
	Ủy ban nhân dân xã Ba Cụm Nam
	2

	4
	Ủy ban nhân dân xã Sơn Lâm
	2

	5
	Ủy ban nhân dân xã Sơn Bình
	2

	6
	Ủy ban nhân dân xã Sơn Trung
	2

	7
	Ủy ban nhân dân xã Sơn Hiệp
	2

	8
	Ủy ban nhân dân xã Thành Sơn
	2

	VI
	HUYỆN DIÊN KHÁNH
	41

	1
	Ủy ban nhân dân thị trấn Diên Khánh
	4

	2
	Ủy ban nhân dân xã Suối Hiệp
	4

	3
	Ủy ban nhân dân xã Diên Sơn
	3

	4
	Ủy ban nhân dân xã Diên Xuân
	2

	5
	Ủy ban nhân dân xã Diên Lạc
	2

	6
	Ủy ban nhân dân xã Diên Phú
	2

	7
	Ủy ban nhân dân xã Diên Toàn
	2

	8
	Ủy ban nhân dân xã Suối Tiên
	2

	9
	Ủy ban nhân dân xã Diên Tân
	2

	10
	Ủy ban nhân dân xã Diên Điền
	2

	11
	Ủy ban nhân dân xã Diên Hòa
	2

	12
	Ủy ban nhân dân xã Diên Thạnh
	2

	13
	Ủy ban nhân dân xã Diên Phước
	2

	14
	Ủy ban nhân dân xã Diên An
	2

	15
	Ủy ban nhân dân xã Diên Thọ
	2

	16
	Ủy ban nhân dân xã Diên Đồng
	2

	17
	Ủy ban nhân dân xã Diên Lâm
	2

	18
	Ủy ban nhân dân xã Bình Lộc 
	2

	VII
	THỊ XÃ NINH HÒA
	54

	1
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Thân
	2

	2
	Ủy ban nhân dân phường Ninh Giang
	2

	3
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Lộc
	2

	4
	Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp
	2

	5
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Phú
	2

	6
	Ủy ban nhân dân phường Ninh Hải
	2

	7
	Ủy ban nhân dân phường Ninh Đa
	2

	8
	Ủy ban nhân dân phường Ninh Thủy
	2

	9
	Ủy ban nhân dân xã Ninh An
	2

	10
	Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà
	2

	11
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ
	2

	12
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Sim
	2

	13
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân
	2

	14
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Bình
	2

	15
	Ủy ban nhân dân phường Ninh Diêm
	2

	16
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang
	2

	17
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Thượng
	2

	18
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn
	2

	19
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Hưng
	2

	20
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Đông
	2

	21
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Phụng
	2

	22
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Trung
	2

	23
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Ích
	2

	24
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân
	2

	25
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Tân
	2

	26
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Tây
	2

	27
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Phước
	2

	VIII
	THÀNH PHỐ CAM RANH
	30

	1
	Ủy ban nhân dân phường Cam Nghĩa
	2

	2
	Ủy ban nhân dân xã Cam Thành Nam
	2

	3
	Ủy ban nhân dân xã Cam Phước Đông
	2

	4
	Ủy ban nhân dân phường Cam Phúc Bắc
	2

	5
	Ủy ban nhân dân xã Cam Thịnh Tây
	2

	6
	Ủy ban nhân dân phường Cam Lợi
	2

	7
	Ủy ban nhân dân phường Cam Thuận
	2

	8
	Ủy ban nhân dân phường Cam Phú
	2

	9
	Ủy ban nhân dân phường Cam Linh
	2

	10
	Ủy ban nhân dân phường Cam Lộc
	2

	11
	Ủy ban nhân dân phường Ba Ngòi
	2

	12
	Ủy ban nhân dân xã Cam Thịnh Đông
	2

	13
	Ủy ban nhân dân phường Cam Phúc Nam
	2

	14
	Ủy ban nhân dân xã Cam Bình
	2

	15
	Ủy ban nhân dân xã Cam Lập
	2

	TỔNG CỘNG
	313




